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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 
NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn Lịch sử và Địa lí – Lớp 8


	TT
	Chương/

chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ 

nhận thức
	Tổng

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	CHÂU ÂU VÀ BẮC MỸ TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII
	Bài 1. Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh  ở Bắc Mỹ
	Nhận biết

- Trình bày được những nét chung về nguyên nhân, kết quả của cách mạng tư sản Anh, Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ
Thông hiểu

- Trình bày được tính chất và ý nghĩa của cách mạng tư sản Anh, Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

Vận dụng

- Xác định được trên bản đồ thế giới địa điểm diễn ra cuộc cách mạng tư sản Anh, Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

- Nêu được một số đặc điểm chính của cuộc cách mạng tư sản Anh, Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ
	2TN
	1TL
	
	
	30% = 3,0 điểm

	
	
	Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
	Nhận biết

- Trình bày được những nét chung về nguyên nhân, kết quả của cách mạng tư sản Pháp. 

Thông hiểu

- Trình bày được tính chất và ý nghĩa của Cách mạng tư sản Pháp

Vận dụng

- Xác định được trên bản đồ thế giới địa điểm diễn ra cuộc cách mạng tư sản Pháp 

- Nêu được một số đặc điểm chính của cuộc cách mạng tư sản Pháp.

Vận dụng cao

- So sánh, rút ra điểm giống và khác nhau giữa Cuộc cách mạng tư sản Anh; Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ và Cách mạng tư sản Pháp.
	1TN
	
	
	
	

	
	
	Bài 3. Cách mạng công nghiệp (nửa sau thế kỉ XVIII - giữa thế kỉ XIX)
	Nhận biết

- Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của cách mạng công nghiệp.

Vận dụng cao

- Nêu được những tác động quan trọng của cách mạng công nghiệp đối với sản xuất và đời sống.
	1TN
	
	
	1TL
	

	2
	ĐÔNG NAM Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XIX
	Bài 4. Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX
	Nhận biết

- Trình bày được những nét chính trong quá trình xâm nhập của tư bản phương Tây vào các nước Đông Nam Á.

- Nêu được những nét nổi bật về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của các nước Đông Nam Á dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây.

Thông hiểu

- Mô tả được những nét chính về cuộc đấu tranh của các nước Đông Nam Á chống lại ách đô hộ của thực dân phương Tây.
	1TN
	
	
	
	2,5 % = 0.25 điểm

	3
	VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII
	Bài 5. Cuộc xung đột Nam - Bắc triều và Trịnh - Nguyễn
	Nhận biết

- Nêu được những nét chính Mạc Đăng Dung về sự ra đời của Vương triều Mạc.

Thông hiểu

- Giải thích được nguyên nhân bùng nổ xung đột Nam - Bắc triều, Trịnh - Nguyễn.

Vận dụng

- Nêu được hệ quả của xung đột Nam - Bắc triều, Trịnh - Nguyễn.
	1TN
	
	1TL
	
	12,5% = 1,25 điểm

	
	
	Bài 6. Công cuộc khai phá vùng đất phía Nam và thực thi chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa, quần đảo Hoàng Sa từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII
	Nhận biết
- Trình bày được khái quát về quá trình mở cõi của Đại Việt trong các thế kỉ XVI - XVIII. 
Thông hiểu
- Mô tả và phân tích được ý nghĩa của quá trình thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của các chúa Nguyễn.
	2TN
	
	
	
	5% = 0,5 điểm

	Tổng
	8 câu

TNKQ
	½ câu

TL
	1 câu

TL
	½ câu

TL
	10 câu

	Tỉ lệ %
	20
	15
	10
	5
	50


Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
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Thời gian làm bài:   45 phút


(Đề gồm 10  câu - 02 trang)



A. PHẦN LỊCH SỬ

I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm) 
Viết lại chữ cái trước đáp án đúng trong các câu sau vào giấy kiểm tra:

Câu 1. Kết quả nổi bật của Cách mạng tư sản Anh là
A. lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, mở đường cho CNTB phát triển ở Anh

B. vẫn duy trì mọi đặc quyền của thế lực phong kiến
C. nền cộng hòa dân chủ được thiết lập ở Anh



D. thế lực của giai cấp tư sản được củng cố, quyền lợi của nhân dân được đảm bảo
Câu 2. Đâu không phải là kết quả của Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ?

A. Lật đổ ách thống trị của thực dân Anh

B. Lật đổ chế độ phong kiến

C. Thành lập Hợp chủng quốc Mỹ

D. Mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển

Câu 3. Mâu thuẫn bao trùm trong xã hội Pháp trước cách mạng là
A. giữa các tầng lớp nhân dân Pháp và chế độ phong kiến.
B. giữa nông dân và bọn chủ đất.
C. giữa vô sản và tư sản.
D. giữa tư sản và chế độ phong kiến. 
Câu 4. Thành tựu tiêu biểu nhất của cách mạng công nghiệp Anh là gì?

A. Chế tạo ra máy kéo sợi Gien-ni

B. Chế tạo thành công chiếc đầu máy xe lửa đầu tiên

C. Chế tạo được máy dệt chạy bằng sức nước

D. Việc phát minh ra máy hơi nước

Câu 5. Những nước nào ở Đông Nam Á là thuộc địa của Pháp?
A. Việt Nam, Lào, In-đô-nê-xi-a

B. Việt Nam, Lào, Miến Điện, Mã Lai
C. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia

D. Việt Nam, Phi-líp-pin, Bru-nây
Câu 6. Đầu thế kỉ XVI, trong lúc tình hình đất nước bất ổn, ai đã tiêu diệt các thế lực đối lập, dần dần thâu tóm mọi quyền hành?

A. Nguyễn Huệ




B. Lê Thánh Tông
C. Mạc Đăng Dung



D. Đinh Bộ Lĩnh

Câu 7. Đến cuối thế kỉ XVIII, chúa Nguyễn đã làm chủ một vùng đất rộng lớn ở khu vực nào?

A. Từ Đà Nẵng đến Cà Mau

B. Từ phía nam dải Hoành Sơn đến mũi Cà Mau

C. Từ Cao Bằng đến phía bắc dải Hoành Sơn

D. Từ Móng Cái đến Cà Mau
Câu 8. Quá trình thực thi chủ quyền tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được thực hiện một cách liên tục trong khoảng thời gian nào?
A. Từ thế kỉ XVII và được tiếp nối dưới thời nhà Tây Sơn (thế kỉ XVIII) và nhà Nguyễn

B. Từ thế kỉ XVII đến thế kỉ XIX

C. Từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVII

D. Từ thế kỉ XV đến thế kỉ XVI

II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 1 (1,0 điểm): Phân tích hệ quả của xung đột Nam - Bắc triều, Trịnh - Nguyễn.
Câu 2 (2,0 điểm): 

a, Hãy trình bày tính chất và ý nghĩa của cách mạng tư sản Anh.
b, Những tác động quan trọng của cách mạng công nghiệp (nửa sau thế kỉ XVIII - giữa thế kỉ XIX) đối với sản xuất là gì?

	
	HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
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   (Hướng dẫn chấm gồm 01 trang)



A. PHẦN LỊCH SỬ

I. Trắc nghiệm (2,0 điểm): Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	B
	A
	D
	C
	C
	B
	A


II.Tự luận (3,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(1,0 điểm)
	*Hệ quả tiêu cực:

- Đất nước Đại Việt bị chia cắt thành 2 đàng, lấy sông Gianh làm giới tuyến…
	0,25

	
	- Hình thành nên cục diện “một cung vua - hai phủ chúa” (do cả hai chính quyền Trịnh, Nguyễn đều dùng niên hiệu vua Lê, đều thừa nhận quốc hiệu Đại Việt).
	0,25

	
	- Cuộc xung đột kéo dài giữa hai tập đoàn phong kiến Trịnh - Nguyễn đã làm suy kiệt sức người, sức của; tàn phá đồng ruộng, xóm làng; giết hại nhiều người dân vô tội; chia cắt đất nước và làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung của quốc gia - dân tộc.
	0,25

	
	* Hệ quả tích cực: để củng cố thế lực, chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong đã từng bước khai phá, mở rộng lãnh thổ về phía Nam; đồng thời triển khai nhiều hoạt động thực thi chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.
	0,25

	2

(2,0 điểm)

	a, Tính chất và ý nghĩa của cách mạng tư sản Anh:
- Tính chất:

+ Cách mạng Anh mang tính chất của một cuộc cách mạng tư sản.
	0,5

	
	+ Tuy nhiên, đây là cuộc cách mạng không triệt để, do: không xóa bỏ tận gốc chế độ phong kiến (vẫn duy trì ngôi vua và thế lực của quý tộc mới,…); chưa giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.
	0,5

	
	- Ý nghĩa: mở đường cho chủ nghĩa tư bản ở Anh phát triển nhanh chóng.
	0,5

	
	b, Tác động đến đời sống sản xuất:
- Làm thay đổi căn bản quá trình sản xuất, nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy nhiều ngành kinh tế khác phát triển, tạo ra nguồn của cải dồi dào cho xã hội.
	0,25

	
	- Bộ mặt của các nước tư bản thay đổi với nhiều khu công nghiệp lớn và thành phố đông dân mọc lên,...chuyển xã hội loài người từ văn minh nông nghiệp sang văn minh công nghiệp.
	0,25


